
Hộp 20 gói x 5 ml dung dịch uống

Dung dịch uống FOLICEN
Hộp 20 gói 5 ml

Thành phần: 
Mỗi 5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis 
folii extractum siccum) chiết bằng ethanol 
30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1) 0,7% (w/v) (35 mg/5 
ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định: 
Điều trị các triệu chứng ho do viêm 
đường hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý 
viêm phế quản mạn tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh 
ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi 
ngày 
- Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 
ml/lần x 3 lần mỗi ngày 
- Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong 
các liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng 
cho liều 5 ml và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng 
dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Hộp 20 gói x 5 ml dung dịch uống

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v) 

FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v) FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v) 

https://trungtamthuoc.com/



Dung dịch uống FOLICEN
Hộp 20 gói 7,5 mlSố lô - Batch No.:

NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Hộp 20 gói x 7,5 ml dung dịch uống

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v) FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN
Hộp 20 gói x 7,5 ml dung dịch uống

Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi 
ngày 
- Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 
ml/lần x 3 lần mỗi ngày 
- Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong 
các liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng 
cho liều 5 ml và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng 
dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

Thành phần: 
Mỗi 7,5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis 
folii extractum siccum) chiết bằng 
ethanol 30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1) 0,7% (w/v) 
(52,5 mg/7,5 ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định: 
Điều trị các triệu chứng ho do viêm 
đường hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý 
viêm phế quản mạn tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh 
ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

https://trungtamthuoc.com/



Dung dịch uống FOLICEN
Hộp 30 gói 5 mlSố lô - Batch No.:

NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Hộp 30 gói x 5 ml dung dịch uống

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v) FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

Thành phần: 
Mỗi 5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis 
folii extractum siccum) chiết bằng ethanol 
30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1)    0,7% (w/v) (35 
mg/5 ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định: 
Điều trị các triệu chứng ho do viêm 
đường hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý 
viêm phế quản mạn tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh 
ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi 
ngày 
- Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 
ml/lần x 3 lần mỗi ngày 
- Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong 
các liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng 
cho liều 5 ml và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng 
dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

Hộp 30 gói x 5 ml dung dịch uống

https://trungtamthuoc.com/



Dung dịch uống FOLICEN
Hộp 30 gói 7,5 mlSố lô - Batch No.:

NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Hộp 30 gói x 7,5 ml dung dịch uống

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v) FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN
Hộp 30 gói x 7,5 ml dung dịch uống

Thành phần: 
Mỗi 7,5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis 
folii extractum siccum) chiết bằng 
ethanol 30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1) 0,7% (w/v) 
(52,5 mg/7,5 ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định: 
Điều trị các triệu chứng ho do viêm 
đường hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý 
viêm phế quản mạn tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh 
ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi 
ngày 
- Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 
ml/lần x 3 lần mỗi ngày 
- Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong 
các liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng 
cho liều 5 ml và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng 
dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

https://trungtamthuoc.com/



Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Li
ều

 d
ù

n
g

:
- T

rẻ
 n

h
ỏ 

(2
 –

 5
 t

u
ổi

): 
2,

5 
m

l/l
ần

 x
 3

 lầ
n

 m
ỗi

 n
g

ày
 

- T
rẻ

 đ
ộ 

tu
ổi

 6
 –

 1
1 

tu
ổi

 v
à

 t
rê

n
 1

2 
tu
ổi

: 5
 m

l/l
ần

 x
 3

 lầ
n

 m
ỗi

 n
g

ày
 

- N
g
ư
ời

 lớ
n

: 5
 –

 7
,5

 m
l/l
ần

 x
 3

 lầ
n

 m
ỗi

 n
g

ày
C

ác
h

 d
ù

n
g

:
D

ù
n

g
 đ
ư
ờn

g
 u
ốn

g
.

V
ới

 d
ạn

g
 c

h
ai

: d
ù

n
g

 c
ốc

 đ
on

g
 đ
ể 
đ

on
g

 c
ác

 li
ều

: 2
,5

 m
l; 

5 
m

l v
à 

7,
5 

m
l.

V
ới

 d
ạn

g
 g

ói
/ố

n
g

 5
 m

l h
oặ

c 
7,

5 
m

l: 
d

ù
n

g
 c

h
o 

liề
u

 5
 m

l v
à 

7,
5 

m
l.

C
ác

 t
h

ôn
g

 t
in

 k
h

ác
:X

em
 t

ro
n

g
 t
ờ 

h
ư
ớn

g
 d
ẫ

n
 s
ử

 d
ụ

n
g

 t
h

u
ốc

 k
èm

 
th

eo
.

C
ơ 

sở
 s
ản

 x
u
ất

: 
C

Ô
N

G
 T

Y
 C
Ổ

 P
H
Ầ

N
 M

ED
C

EN
Lô

 F
10

, Đ
ư
ờn

g
 S
ố 

6,
 K

C
N

 H
òa

 B
ìn

h
,

N
h
ị T

h
àn

h
, T

h
ủ

 T
h
ừ

a,
 L

on
g

 A
n

, V
iệ

t 
N

am

Dung dịch uống FOLICEN
Hộp 50 gói 5 mlFOLICEN Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Hộp 50 gói x 5 ml dung dịch uống

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Hộp 50 gói x 5 ml dung dịch uống
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Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Dung dịch uống FOLICEN
Hộp 50 gói 7,5 mlFOLICEN Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Hộp 50 gói x 7,5 ml dung dịch uống

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Hộp 50 gói x 7,5 ml dung dịch uống
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Dung dịch uống FOLICEN
Gói 5 ml

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành,
Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

Dung dịch uống FOLICEN
Gói 7,5 ml

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Gói 7,5 ml dung dịch uống

Thành phần: Mỗi 7,5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis folii extractum siccum) 
chiết bằng ethanol 30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1)  0,7% (w/v) (52,5 
mg/7,5 ml)
Tá dược vừa đủ
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin 
khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.
                         

Số lô - H
D

Thành phần: Mỗi 5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis folii extractum siccum) 
chiết bằng ethanol 30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1)        0,7% (w/v) (35 mg/5 
ml)
Tá dược vừa đủ
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin 
khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.                 

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành,
Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

Gói 5 ml dung dịch uống

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Số lô - H
D

https://trungtamthuoc.com/



Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Thành phần: 
Mỗi 5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis 
folii extractum siccum) chiết bằng ethanol 
30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1)    0,7% (w/v) (35 
mg/5 ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định: 
Điều trị các triệu chứng ho do viêm đường 
hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm 
phế quản mạn tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh 
ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi 
ngày 
- Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 
ml/lần x 3 lần mỗi ngày 
- Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong các 
liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng 
cho liều 5 ml và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng 
dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

Dung dịch uống FOLICEN
Hộp 20 ống 5 ml

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Hộp 20 ống x 5 ml dung dịch uống Hộp 20 ống x 5 ml dung dịch uống

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN FOLICEN

https://trungtamthuoc.com/



Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Dung dịch uống FOLICEN
Hộp 20 ống 7,5 ml

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Hộp 20 ống x 7,5 ml dung dịch uống Hộp 20 ống x 7,5 ml dung dịch uống

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Thành phần: 
Mỗi 7,5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis 
folii extractum siccum) chiết bằng ethanol 
30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1)   0,7% (w/v) (52,5 
mg/7,5 ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định: 
Điều trị các triệu chứng ho do viêm đường 
hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm 
phế quản mạn tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh 
ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi 
ngày 
- Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 
ml/lần x 3 lần mỗi ngày 
- Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong các 
liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng 
cho liều 5 ml và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng 
dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

FOLICEN FOLICEN

https://trungtamthuoc.com/



Dung dịch uống FOLICEN
Hộp 30 ống 5 ml

Hộp 30 ống x 5 ml dung dịch uống

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Thành phần: 
Mỗi 5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis folii 
extractum siccum) chiết bằng ethanol 30% (theo tỉ lệ 
(5 - 7,5):1)    0,7% (w/v) (35 mg/5 ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định: 
Điều trị các triệu chứng ho do viêm đường hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản 
mạn tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày 
- Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 ml/lần x 3 lần 
mỗi ngày 
- Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong các liều: 2,5 
ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng cho liều 5 ml 
và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử 
dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Hộp 30 ống x 5 ml dung dịch uống

FOLICEN Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN FOLICEN

https://trungtamthuoc.com/



Dung dịch uống FOLICEN
Hộp 30 ống 7,5 ml

Hộp 30 ống x 7,5 ml dung dịch uống

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Hộp 30 ống x 7,5 ml dung dịch uống

FOLICEN Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Thành phần: 
Mỗi 7,5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis folii 
extractum siccum) chiết bằng ethanol 30% (theo tỉ lệ 
(5 - 7,5):1)    0,7% (w/v) (52,5 mg/7,5 ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định: 
Điều trị các triệu chứng ho do viêm đường hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản 
mạn tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày 
- Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 ml/lần x 3 lần 
mỗi ngày 
- Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong các liều: 2,5 
ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng cho liều 5 ml 
và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử 
dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

FOLICEN FOLICEN

https://trungtamthuoc.com/



FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Dung dịch uống FOLICEN
Hộp 50 ống 5 ml

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Thành phần: 
Mỗi 5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis folii extractum 
siccum) chiết bằng ethanol 30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1)    0,7% 
(w/v) (35 mg/5 ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định: 
Điều trị các triệu chứng ho do viêm đường hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn 
tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Hộp 50 ống x 5 ml dung dịch uống

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Hộp 50 ống x 5 ml dung dịch uống

FOLICEN Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN
Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày 
- Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 ml/lần x 3 lần mỗi 
ngày 
- Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong các liều: 2,5 ml; 5 ml 
và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng cho liều 5 ml và 7,5 
ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng 
thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

FOLICEN

https://trungtamthuoc.com/



FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Dung dịch uống FOLICEN
Hộp 50 ống 7,5 ml

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Hộp 50 ống x 7,5 ml dung dịch uống

FOLICEN
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Hộp 50 ống x 7,5 ml dung dịch uống

FOLICEN Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Thành phần: 
Mỗi 7,5 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis folii extractum 
siccum) chiết bằng ethanol 30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1)  0,7% 
(w/v) (52,5 mg/7,5 ml)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định: 
Điều trị các triệu chứng ho do viêm đường hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn 
tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

FOLICEN
Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày 
- Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 ml/lần x 3 lần mỗi 
ngày 
- Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong các liều: 2,5 ml; 5 ml 
và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng cho liều 5 ml và 7,5 
ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng 
thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

FOLICEN

https://trungtamthuoc.com/



5 ml dung dịch uống
Không được tiêmFOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Dung dịch uống FOLICEN
Ống 5 ml

7,5 ml dung dịch uống
Không được tiêmFOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

Dung dịch uống FOLICEN
Ống 7,5 ml

Số lô - H
D

Số lô - H
D

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCENv)

v)
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Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi 
ngày 
- Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 
ml/lần x 3 lần mỗi ngày 
- Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong 
các liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng 
cho liều 5 ml và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng 
dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị 
Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Thành phần: 
Mỗi 1 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis 
folii extractum siccum) chiết bằng ethanol 
30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1)    7 mg (0,7% w/v) 
Tá dược vừa đủ

Chỉ định: 
Điều trị các triệu chứng ho do viêm đường 
hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm 
phế quản mạn tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh 
ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Thành phần: 
Mỗi 1 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis folii 
extractum siccum) chiết bằng ethanol 30% (theo tỉ lệ (5 
- 7,5):1) 7 mg (0,7% w/v)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin 
khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG!

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An,
Việt Nam

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Dung dịch uống FOLICEN
Chai 60ml

60 ml dung dịch uống

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v) FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

FOLICEN FOLICEN

FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

60 ml dung dịch uống

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

60 ml dung dịch uống

https://trungtamthuoc.com/



Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Thành phần:
Mỗi 1 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis folii 
extractum siccum) chiết bằng ethanol 30% (theo tỉ 
lệ (5 - 7,5):1) 7 mg (0,7% w/v)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông 
tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG!

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An,
Việt Nam

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Dung dịch uống FOLICEN
Chai 90ml

90 ml dung dịch uống

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v) FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

FOLICEN FOLICEN

FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

90 ml dung dịch uống
Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

Thành phần: 
Mỗi 1 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis 
folii extractum siccum) chiết bằng 
ethanol 30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1)    7 mg 
(0,7% w/v) 
Tá dược vừa đủ

Chỉ định: 
Điều trị các triệu chứng ho do viêm 
đường hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý 
viêm phế quản mạn tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh 
ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

90 ml dung dịch uống

Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần 
mỗi ngày 
- Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 
ml/lần x 3 lần mỗi ngày 
- Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi 
ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong 
các liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: 
dùng cho liều 5 ml và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị 
Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam
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Liều dùng:
- Trẻ nhỏ (2 – 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi 
ngày 
- Trẻ độ tuổi 6 – 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 
ml/lần x 3 lần mỗi ngày 
- Người lớn: 5 – 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày

Cách dùng:
Dùng đường uống.
Với dạng chai: dùng cốc đong để đong các 
liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml.
Với dạng gói/ống 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng 
cho liều 5 ml và 7,5 ml.

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng 
dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN

Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình, Nhị 
Thành, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Thành phần: 
Mỗi 1 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis 
folii extractum siccum) chiết bằng ethanol 
30% (theo tỉ lệ (5 - 7,5):1)    7 mg (0,7% w/v) 
Tá dược vừa đủ

Chỉ định: 
Điều trị các triệu chứng ho do viêm đường 
hô hấp.
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm 
phế quản mạn tính.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh 
ánh sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG!

Thành phần:
Mỗi 1 ml dung dịch uống chứa:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis folii 
extractum siccum) chiết bằng ethanol 30% (theo 
tỉ lệ (5 - 7,5):1)     7 mg (0,7% w/v)
Tá dược vừa đủ

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông 
tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo.

Bảo quản nơi khô, không quá 30ºC, tránh ánh 
sáng.
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.                            
SĐK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG!

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN
Lô F10, Đường Số 6, KCN Hòa Bình,
Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An,
Việt Nam

Số lô - Batch No.:
NSX - Mfg Date:
HD - Exp.Date:

Dung dịch uống FOLICEN
Chai 120ml

120 ml dung dịch uống

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v) FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

FOLICEN FOLICEN

FOLICEN

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

120 ml dung dịch uống

Cao khô lá Thường Xuân 0,7% (w/v)

FOLICEN

120 ml dung dịch uống
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Tờ hướng dẫn sử dung thuộc 

FOLICEN 
Dung dich uống 

Dé xa tim tay tré em. 

Đọc kỹ hướng dan sử dung trước khi dùng, 

THÀNH PHẢN 

- Thanh phần dược chất: Mỗi | ml dung dịch chúa: 

Cao khô lá thường xuân (/federae helicis folii extract SÍCCMHH) chiết bang ethanol 30% 

(theo ti lệ 5-7,5/1) 0,7% (kl/tU) (7 mg/ ml). 

- Thanh phan tá được: Sorbitol 70%, HPMC 606, acid citric khan, sucralose, natri benzoat, 

polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, nước tinh khié 

DANG BAO CHE, MO TA SAN PHAM 

Dung dịch uống. 

a 

0) Dung dich trong suốt, màu vàng nâu dén nâu, mùi đặc trưng của dược liệu; không có cặn, tiêu phần ⁄ 

lạ và váng môc 

CHI ĐỊNH 

Điều tri các triệu chứng ho do viêm đường hô hap. 

Diéu trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phê quan mạn tính. 

LIEU DUNG, CÁCH DUNG 

Liéu ding 

Trẻ nhỏ (2 — 5 tuổi): 2,5 ml/lan x 3 lần mỗi ngày 

Trẻ độ tuổi 6 — 11 tuổi và trên 12 tuổi: 5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày 

Người lớn: 5 — 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày 

Cách dùng 

Ding đường uống. 

Với dạng chai: dùng cốc đong dé đong các liều: 2,5 ml; 5 ml và 7,5 ml. 

Với dạng goi/éng 5 ml hoặc 7,5 ml: dùng cho liều 5 ml và 7,5 ml. 

Thời gian điều trị 

dùng il nhát Thời gian dùng thuốc tùy thuộc vào mức độ tram trọng của các triệu chứng, nhưng phải 

là 1 tuần, ngay cả khi chi bị nhiễm trùng đường hô hi 

Để đảm bảo việc điều trị được thành công, nên dùng thuốc thêm 2-3 ngày sau khí đã hết các triệu 

chứng bệnh. 

Trong trường hợp bệnh vẫn còn dai dang và xuat hiện tinh trang khó the, sốt, đàm có mu hoặc mau, 

phải di khám bác sĩ ngay lập tức. 

Trang
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ro hướng dẫn sử dung thuée 

CHONG CHI ĐỊNH 

Đối với những trường hop bat dung nap fructose 

Trẻ em dưới 24 tháng (2 tudi). 

Man cảm với bat kỳ thành phần nào của thuốc 

CANH BAO VÀ THẬN TRỌNG KHI DUNG THUỐC 

Phu nữ có thai và cho con bú 

ic định, do do khong dùng › thuộc cho Bởi tính an toàn của thuộc trên phụ nữ có thai van chứa được 

phụ nữ có thai và cho con bu. 

Luu ý đặc biệt 

là chat chiết Cũng như các chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, FOLICEN có thành phan hoạt cl 

‘uy nhién, điều này không anh Le xuất từ thực vật, do đó màu của thuốc đôi khi có the bị | 

hướng đến hiệu quả điều trị của thuốc. 

Tá dược 

op bat dụng Sản phẩm có chứa sorbitol 70%, không chi định thuộc nay trong những trường li 

fructose do di truyền. 

về co ban được xem nhu "không chứa 23 mp) trong moi Š Sản phẩm chứa it hơn | mmol nat 

natr!” 

SỨ DỤNG THUỐC CHO PHU NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ 

IN cho phụ nữ có thái và cho con bu. Do dữ liệu về tính an toàn chưa day du, không dùng FOLIC 

ANH HƯỚNG CUA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁT XE, VAN HANH MAY MOC 

xe, vận hành may móc. Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên kha nang 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUỐC 

Tương tác thuốc 

Không dùng đồng thời với e c thuốc được chuyển hoá qua isoenzym CY P450, 

ie có pay những Người ta vẫn chưa phát hiện được việc uống (thuộc FOLICEN cùng với các thuốc | 

LIỐC tác dung không mong muốn hay không, vì vậy việc sử dụng FOLICEN dòng thời với các 

khác, ví dụ như kháng sinh, được xem là an toàn. 

Tương ky 

tc khúc, Do không có nghiên cứu về tính tương ky của thuộc, không trộn lan thuộc này ve 

PAC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC 

Những tác dung không mong muốn được phân nhóm theo t in suất: rất thường ip (ADR = 1/10), 

thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), it gặp (1⁄1.000 = ADR é 1/H 00), hiểm pap (1/10.000 < ADR 

1/1.000), rất hiểm gap (ADR < 1/10.000), không rõ tần sual (tần suất không ước tính được từ nhữn 

dữ liệu có sẵn). 

https://trungtamthuoc.com/

Admin
Highlight

Admin
Highlight

Admin
Highlight



Tờ hướng din sử dung thuoe 

Rat hiếm gặp: POLICEN cũng có thé gay nhuận tràng do thuốc có chứa sorbitol, 

Thông báo cho bác sĩ trong trường hợp có bat ky tác dung hông mong muốn nào liên quan 

(tới việc dùng thuộc. 

Báo cáo các phản ng Đát lợi nghỉ ngờ 
£ 

Việc báo cáo các phản ứng bất lợi nghỉ ngờ sau khi sản phẩm được cap phép là rat quan trọng. Nó 

cho phép theo dõi liên tục ty lệ lợi ich/nguy cơ của san phẩm, Các chuyên pia y te báo cao mọi Lúc 

dụng phụ bị nghỉ ngờ về Trung tâm Thông tin thuộc và Theo đồi phan ứng có hại của thuộc, 

QUA LIEU VA CÁCH XU TRI 

Không có trường hợp quá liêu đã dược mô ta. 

Trong trường hợp có dau hiệu ngộ độc do dùng quá liêu hoặc uong quá nhiều, rua dạ dày và diệu | 

triệu chứng sẽ được thực hiện, nêu thích hợp. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

[iộp 20 ông x 5 ml dung dịch uông. 

Hộp 30 ống x 5 ml dung dịch uống. 

Hộp 50 ống x 5 ml dung dich uống. 

Hộp 20 ống x 7,5 ml dung dịch uống. 

Hộp 30 ông x 7,5 ml dung dịch uống. 

Hộp 50 ống x 7,5 ml dung dich uống. 

Hiộp 20 gói x 5 ml dung dich uống. 

Hộp 30 gói x 5 ml dung dịch uống. 

Hộp 50 gói x 5 ml dung dich LỒN. 

Hộp 20 gói x 7,5 ml dung dịch uống. 

Hộp 30 gói x 7,5 ml dung dịch uống. 

[lop 50 gói x 7,5 ml dung dich uống. 

Hộp 01 chai x 60 ml! dung dich uống, kèm cóc dong chia vạch, 

Hộp 0T chai x 90 ml dung dich Ống, kèm cốc dong chia vạch. 

Hộp Ol chai x 120 ml dung dịch udng, kèm cốc dong chia vạch. 

BAO QUAN 

Nơi khô, không qua 30°C, tránh anh sáng. 

HẠN DÙNG 

30 tháng (kế từ ngày sản xuất). 

06 tháng kể từ lần đầu mở nắp (dạng chai). 

TIỂU CHUAN CHAT LƯỢNG 

Tiêu chuẩn nhà sản xuât, 
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuộc 

MEDCEN 

Cơ sở sản xual: 

CONG TY CO PHAN MEDCEN 

L6 F10, Đường số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thành, Thú Thừa, Long An, Việt Nam 

Long An, ngày 22 thang TÔ năm 2025 

^0122 °hồy ám dốc * 
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